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TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN 

TÊN :…………………………………… 

LỚP: …………………………………… 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 
NĂM HỌC:  2017 - 2018 

MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP  4 
THỜI GIAN: 40 phút 

Điểm viết  Điểm đọc Điểm TB Nhận xét: 

 
A. TIẾNG VIỆT (VIẾT) 

1.  Chính tả: Nghe viết bài: “Người ăn xin" (TV4, tập 1, trang 30)(5 điểm) 
 Viết đoạn : “Từ đầu   … cứu giúp.” 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
2. Tập làm văn: (5 điểm) 
 Em hãy viết thư cho một người thân để thăm hỏi sức khỏe và kể về tình hình học tập của 
em cho người thân nghe. 
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B.TIẾNG VIỆT (ĐỌC) 

1. Đọc hiểu: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất  hoặc 
trả lời các câu hỏi dưới đây: 

  Bài: “Thư thăm bạn” (TV 4, tập 1, trang 25, 26) 
Câu 1: Vì sao bạn Lương biết ba của bạn Hồng hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi ?  

a) Vì bạn Hồng báo cho bạn Lương biết 

b) Vì bạn Lương đọc báo Thiếu niên Tiền phong nên mới biết 

c) Vì các bạn cùng lớp báo cho bạn Lương biết   
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d) Vì bạn Lương xem ti vi nên mới biết 

Câu 2: Biết tin ba bạn Hồng hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi, bạn Lương đã làm gì  ? 

a) Lương viết thư chia buồn với bạn Hồng  

b) Lương gửi giúp Hồng toàn bộ số tiền Lương bỏ ống từ mấy năm nay 

c) Lương gửi sách vở, quần áo cho bạn Hồng 

d) Lương viết thư chia buồn với bạn Hồng và gửi giúp Hồng toàn bộ số tiền Lương bỏ ống 

từ mấy năm nay. 

Câu 3: Những câu văn trong bài: “Hôm nay, đọc báo Thiếu niên Tiền Phong, mình rất 

xúc động được biết ba của Hồng đã hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này 

chia buồn với bạn. Mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra 

đi mãi mãi.” nói lên điều gì ?    

a) Bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng 

b) Bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng 

c) Bạn Lương muốn làm quen bạn Hồng 

d) bạn Lương hỏi thăm sức khỏe bạn Hồng 

Câu 4: Nội dung chính của bài là gì ?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Ngày nay, ngoài thư tay (thư truyền thống), người ta còn gửi cho nhau loại thư gì 

?..............................................................................................................................................    

Câu 6: Viết tên người, tên địa lí Việt Nam có trong bài.  

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 7: Nghĩa của tiếng “trung” trong các từ nào sau đây có nghĩa là “một lòng một 

dạ”?  

a) Trung tướng 

b) Trung thành 

c) Trung học 

d) Trung thu 

Câu 8: Tìm 4 từ có chứa tiếng nhân có nghĩa là “lòng thương người”. 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Câu thành ngữ hoặc tục ngữ  nào sau đây nói về lòng nhân hậu thuộc chủ 

điểm Nhân hậu – Đoàn kết ? 

a) Lá lành đùm lá rách.   

b) Kính thầy, yêu bạn. 

c) Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. 

d) Cây ngay không sợ chết đứng.    

Câu 10: Tìm trong bài 2 động từ và đặt câu với các động từ đó. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

2. Đọc thành tiếng:(4 điểm)  

GV chia lớp thành 3 nhóm, đọc các bài sau : 

Nhóm 1: Điều ước của vua Mi-đát ( trang 90 , 91). 

Nhóm 2 : Đôi giày ba ta màu xanh ( trang 81)  

Nhóm 3 : Những hạt thóc giống( trang 46, 47)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


